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1. Đặt vấn đề
Đất nước ta đang trong thời kì thời kì hội nhập, 

đổi mới toàn diện và toàn cầu hóa. Chính vì vậy, việc 
tiếp nhận những công nghệ mới của nhân loại trong 
đó có Công nghệ thông tin (CNTT) là điều tất yếu. 
Đây là yếu tố khách quan để khẳng định sự phát triển 
của mỗi quốc gia. Chính sự phát triển mạnh mẽ của 
cuộc cách mạng khoa học công nghệ đã đem lại cho 
ngành giáo dục nói chung và việc giảng dạy ngoại 
ngữ nói riêng ở Việt Nam những thành tựu và đề 
ra thách thức mới. Công nghệ thông tin hiện nay đã 
và đang mở ra triển vọng to lớn trong việc đổi mới 
phương pháp và hình thức dạy học. Nói một cách 
khác, việc giảng dạy môn tiếng Anh cũng đã có nhiều 
thay đổi trong cách dạy và học, giúp cho giáo viên và 
sinh viên tiếp cận dễ hơn với các phương pháp mới 
tiên tiến nhằm đưa các ứng dụng của mạng xã hội 
vào quá trình đào tạo, biến quá trình học tập không 
chỉ bó gọn trong bốn bức tường của lớp học. Việc 
ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình giảng 
dạy nhằm nâng cao tính tự chủ và động cơ học tập 
của học sinh, sinhviên; và đặc biệt mở rộng khả năng 
tương tác của người học.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Lợi ích của việc ứng dụng công nghệ thông tin 
(CNTT) trong dạy và học 

Việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy góp phần 
to lớn vào việc tạo hứng thú cho sinh viên, do tài 
liệu được cung cấp bằng nhiều kênh: kênh hình, kênh 
chữ, kênh âm thanh sóng động, khiến cho sinh viên 
dễ tiếp thu hơn. Nhờ các công cụ đa phương tiện của 
máy tính như văn bản, đồ họa, hình ảnh, âm thanh, 
hoạt cảnh... giáo viên có thể xây dựng được bài giảng 
một cách sinh động hơn và thu hút sự tập trung người 

học. Điều này giúp giáo viên dễ dàng thể hiện được 
các phương pháp sư phạm: phương pháp dạy học 
tình huống, phương pháp dạy học nêu vấn đề, thực 
hiện đánh giá và lượng giá học tập toàn diện, khách 
quan ngay trong quá trình học... tăng khả năng tích 
cực chủ động tham gia học tập của người học.

Như thế, trong quá trình ứng dụng công nghệ 
thông tin vào giảng dạy, vai trò người thầy dần dần 
được thay đổi. Nói một cách khác, người thầy không 
giữ vai trò trung tâm, mà chuyển sang vai trò là nhà 
điều phối và hướng tập trung vào đối tượng người 
học.

Ứng dụng CNTT trong giảng dạy thúc đẩy sự 
tương tác giữa người dạy và người học, khiến cho 
bài giảng của giáo viên luôn uyển chuyển, linh hoạt. 
Internet là kho dữ liệu khổng lồ phục vụ cho việc 
giảng dạy, giúp giáo viên và sinh viên có thể tìm 
kiếm và chia sẻ thông tin, nâng cao khả năng tự học, 
tự giải quyết vấn đề cho sinh viên.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng CNTT trong dạy và 
học Tiếng Anh giúp giáo viên có cơ hội rèn luyện kỹ 
năng cũng như kiến thức chuyên môn, khả năng diễn 
đạt Tiếng Anh, khắc phục những hạn chế về phát âm, 
trọng âm, ngữ điệu …

Interactive Classroom là một trong những ứng 
dụng hiệu quả của việc dạy và học ngoại ngữ phổ 
biến hiện nay.  Đây là một hệ thống giảng dạy bao 
gồm bảng tương tác, phần mềm thiết kế bài giảng 
tương tác, tích hợp sẵn các công cụ giảng dạy, công 
cụ đánh giá hiệu quả dạy học và thư viện đa phương 
tiện… Đây là những phần không thể thiếu trong lớp 
học ngày nay, giúp tạo ra môi trường giao tiếp dạy và 
học ngoại ngữ một cách tự nhiên, người học có cảm 
giác như đang giao tiếp với người bản ngữ. Với sự hỗ 
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trợ của phần mềm và thiết bị này, giáo viên đã nâng 
cao chất lượng chuyên môn, rút ngắn thời gian thiết 
kế giáo án, phát huy hiệu quả công tác giảng dạy, 
xây dựng được nhiều hoạt động tương tác trên lớp, 
hỗ trợ và kiểm soát tốt hơn học sinh của mình, tối 
ưu hóa khả năng của từng học sinh. Đồng thời, giúp 
học sinh tự tin, chủ động, mạnh dạn và tích cực tham 
gia vào các hoạt động giảng dạy của giáo viên. Đây 
thực sự là phương pháp giáo dục hiện đại “lấy người 
học làm trung tâm, thỏa mãn nhu cầu học và tối ưu 
hóa từng cá thể người học”, qua đó đạt mục tiêu học 
tốt môn ngoại ngữ, phát triển song song các kỹ năng 
nghe-nói-đọc-viết.

Việc ứng dụng CNTT tạo ra môi trường học tiếng 
tự nhiên, tạo điều kiện cho người học tiếp cận với 
giọng chuẩn xác của người bản ngữ, hỗ trợ cho quá 
trình dạy học thêm hấp dẫn, đạt hiệu quả cao, giúp 
học sinh có kiến thức kỹ năng giao tiếp với bạn bè, 
thầy cô, với người ngoại quốc trong và ngoài giờ học.
2.2. Ứng dụng CNTT trong dạy và học tiếng Anh 
tại Trường Đại học An Giang
2.2.1. Thuận lợi

Để chuẩn bị bài giảng được sinh động, lôi cuốn 
và hấp dẫn, hầu như các giảng viên đều sử dụng 
phần mềm trình chiếu powerpoint để hỗ trợ. Ngoài 
ra, trong mỗi lớp học đều có trang bị một máy chiếu 
hoặc một LCD để giáo viên có thể trình bày bài giảng 
của mình một cách thuận tiện nhất. Nhờ vậy, sinh 
viên cảm thấy rất dễ tiếp thu. 

Giáo trình hiện tại được sử dụng là giáo trình 
Pathways dành cho việc giảng dạy sinh viên chuyên 
ngành tiếng Anh và giáo trình Life dành cho việc 
giảng dạy sinh viên không chuyên ngành tiếng Anh. 
Nội dung giáo trình giúp cho người học có thể phát 
triển khả năng tư duy phản biện và ứng dụng thực tế. 
Đặc điểm nổi bật thứ nhất của hai bộ giáo trình là hỗ 
trợ giảng viên với phần mềm powerpoint được thiết 
kế sẵn. Giảng viên chỉ cần trình chiếu và giảng dạy. 
Điều này giúp giảng viên tiết kiệm được rất nhiều 
thời gian trong việc chuẩn bị bài giảng trước khi đến 
lớp. Đặc điểm nổi bật thứ hai của bộ giáo trình là 
phần mềm MyELT. Phần mềm này giúp cho sinh 
viên có thể luyện tập thêm ở nhà. 

Bên cạnh đó, giảng viên còn sử dụng phần mềm 
LMS (Learning Management System) để quản lý 
việc học tập của sinh viên như: điểm danh, giao bài 
tập, chấm bài ….

Trong quá trình giảng dạy, giảng viên thường 
xuyên yêu cầu sinh viên làm việc theo cặp, theo 
nhóm để luyện tập kỹ năng nói theo chủ để giảng 

viên yêu cầu. Sau đó, sinh viên quay video để nộp. 
Nhờ vậy, kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của sinh viên 
trường Đại học An Giang ngày ngàng tiến bộ. 

Khoa Ngoại ngữ của trường được trang bị một 
phòng Nghe Nhìn (Lab Room) để hỗ trợ cho sinh 
viên chuyên ngành trong việc học tiếng Anh. Phòng 
có trang bị đầy đủ máy tính, tai nghe, bảng tương 
tác … Phòng Nghe Nhìn tạo điều kiện cho sinh viên 
được luyện tập kỹ năng nghe nói nhiều hơn, các buổi 
học cũng trở nên sinh động hơn.

Ngoài ra, trường Đại học An Giang mua bản 
quyền hàng năm của phần mềm Turn-it-it để khuyến 
khích tất cả giảng viên có thể sử dụng trong việc 
kiểm tra tình trạng đạo văn của sinh viên khi học 
môn Viết. Mỗi giảng viên đều được cấp một tài 
khoản riêng cũng như tập huấn cách sử dụng phần 
mềm này một cách hiệu quả nhất. Nhờ vậy, giảng 
viên gặp rất nhiều thuận lợi trong việc chấm bài và 
sửa bài cho sinh viên. 

Nhắc đến những ứng dụng của CNTT trong việc 
dạy và học, không thể không nhắc đến khoảng thời 
gian diễn ra đại dịch Covid-10. Trong thời gian này, 
để việc học của sinh viên không bị gián đoạn, giảng 
viên sử dụng phần mềm Meet hoặc Zoom để phục 
vụ cho việc dạy và học online cũng như kiểm tra, thi 
cử. Nhờ vậy mà tiến độ học tập của sinh viên không 
bị gián đoạn.
2.2.2. Hạn chế

 Chất lượng Internet ở trường đôi khi chưa đủ 
mạnh để giảng viên và sinh viên có thể truy cập vào 
bài học một cách nhanh nhất. Một số khu vực trong 
trường vẫn không có tín hiệu Internet. Điều này gây 
trở ngại cho giảng viên trong viên trong việc khai 
thác được bài giảng một cách tối ưu. Bên cạnh đó, 
vào những lúc có nhiều giảng viên giảng dạy cùng 
một lúc, họ không thể truy cập được vào phần mềm 
LMS để điểm danh sinh viên hay xem bài tập sinh 
viên đã nộp. 

Thời kỳ đại dịch Covid bùng phát, việc dạy và 
học online cũng gặp nhiều khó khăn. Giảng viên 
phải sử dụng phần mềm Meet hoặc Zoom để tổ chức 
cho sinh viên làm bài kiểm tra, thi cử. Giảng viên 
không thể kiểm soát được tính trung thực của sinh 
viên trong quá trình làm bài. Trong quá trình giảng 
dạy, một số giảng viên cũng như sinh viên ngại mở 
webcam. Điều này làm giảm tính tương tác giữa 
giảng viên và sinh viên trong giờ học. Bên cạnh đó, 
giảng viên không thể tổ chức các hoạt động để sinh 
viên tham gia khiến. Điều này khiến bài học giảm 
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tính lôi cuốn, sinh viên cũng dễ dàng cảm thấy nhàm 
chán. Nói một cách khác, giảng viên gặp trở ngại 
trong việc lấy người học làm trung tâm. 

Phòng Nghe Nhìn (Lab Room) vẫn chưa được 
khai thác một cách triệt để. Một số giảng viên vẫn 
chưa sử dụng phòng Nghe Nhìn nhiều để tổ chức lớp 
học vì lo ngại một số trục trặc liên quan đến kỹ thuật 
sẽ ảnh hưởng đến bài dạy, khiến cho tiết học diễn ra 
không theo ý muốn. 
2.3. Một số đề xuất trong việc ứng dụng CNTT 
trong dạy và học tiếng Anh tại Trường Đại học An 
Giang

Nhà trường cần nâng cấp chất lượng hệ thống 
Wifi mạnh và theo diện rộng để tạo điều kiện cho 
giảng viên có thể truy cập vào bài giảng dễ dàng hơn, 
sinh viên có thể tra cứu tài liệu tốt hơn. Hơn nữa, việc 
sử dụng phần mềm LMS để quản lý việc học của sinh 
viên cũng được thuận lợi hơn. 

Hiện nay, tình hình dịch Covid cũng đã tạm ổn. 
Giảng viên có thể kết hợp giảng dạy theo hình thức 
trực tuyến và trực tiếp để phát huy một cách tối ưu 
ứng dụng của CNTT trong dạy học tiếng Anh. 

Giảng viên cần tham gia tập huấn về cách sử dụng 
phòng Nghe Nhìn. Bên cạnh đó, trường có thể điều 
phối một nhân viên kỹ thuật hỗ trợ Khoa trong quá 
trình giảng viên sử dụng phòng Nghe Nhiǹ. 

3. Kết luận
Việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy tiếng Anh 

làm tăng hiệu quả của quá trình dạy và học một cách 
đáng kể. Mặc dù gặp phải một số hạn chế, nhưng 
trường Đại học An Giang đã rất thành công trong 
việc tận dụng những thành tựu của khoa học công 
nghệ, tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên và sinh 
viên được tham gia giảng dạy và học tập trong một 
môi trường tiên tiến, hiện đại.  Điều này góp phần 
làm cho nền giáo dục của tỉnh An Giang có thể theo 
kịp với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 
4.0 hiện nay. 
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Gợi ý mẫu sơ đồ từ vựng học tiếng Anh...... (tiếp theo trang 5)

2.3.2. Gợi ý thực hiện 
Khi làm sơ đồ từ vựng, giáo viên và học sinh có 

thể tham khảo các gợi ý sau: Chuẩn bị một quyển 
sổ/ vở riêng để làm sổ ghi ghép sơ đồ từ vựng, có 
thể đánh danh sách theo bảng chữ cái, thực hiện theo 
đơn vị bài học hoặc các đề ôn tập để đảm bảo tính 
hệ thống, tiện lợi cho tra cứu. Giáo viên hướng dẫn 
học sinh các mục cần hoàn thiện trong sơ đồ từ vựng, 
cung cấp cho học sinh các đề mục khó hoặc cung cấp 
các cách tra cứu. Ví dụ: tra cứu phiên âm và nghĩa: 
từ điển Anh Việt thông dụng, từ điển Lạc Việt, tra 
cứu từ đồng nghĩa, trái nghĩa, từ cùng gốc: https://
www.thesaurus.com/; https://www.ldoceonline.com/, 
tra cách kết hợp từ: https://www.freecollocation.com/. 

Một số đề mục không có nội dung, như từ trái 
nghĩa… có thể để trống. Khuyến khích đặt câu có 
chứa từ vựng cần học để tăng khả năng sử dụng ngôn 
ngữ của học sinh. Nếu không, học sinh có thể lựa 
chọn câu gốc chứa từ vựng làm ví dụ về cách sử dụng 
của từ. 
3. Kết luận

Từ vựng đóng một vai trò quan trọng với việc học 

ngoại ngữ. Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia cũng 
chú trọng đến kiểm tra, đánh giá kiến thức từ vựng 
của học sinh trong suốt 12 năm học. Việc sử dụng 
mẫu sơ đồ từ vựng là một giải pháp giúp học sinh học 
tập từ vựng chuyên sâu, ôn luyện hiệu quả cho kỳ thi 
tốt nghiệp THPT Quốc gia. 
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